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SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG  

 TỈNH BẮC GIANG 

TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

              Độc lập - Tự do – Hạnh phúc 
 

             

Số:       /TB-TTKN  
 

 

Bắc Giang, ngày     tháng 3 năm 2025 

THÔNG BÁO  

V/v báo giá dịch vụ thẩm định giá hàng hóa thực hiện mô hình Khuyến 

nông năm 2025 

 

     Kính gửi:....................................................................... 

 

Thực hiện Chương trình Khuyến nông giai đoạn 2021-2025 được Sở 

Nông nghiệp và Môi trường phê duyệt tại Quyết định số 13/QĐ-SNN ngày 

14/01/2025 về giao dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2025; Căn cứ 

Quyết định số 264/QĐ -SNNMT ngày 17/3/2025 về việc phê duyệt dự toán 

mua sắm thực hiện hoạt động khuyến nông cho Trung tâm Khuyến nông 

năm 2025. 

Kính mời các đơn vị quan tâm và có dịch vụ thẩm định giá tham gia 

gửi báo giá về địa chỉ: 

Trung tâm Khuyến nông Bắc Giang, lô số 8, đường Xương Giang, TP 

Bắc Giang trước 16h30 ngày 24/03/2025 (Báo giá đã bao gồm đầy đủ thuế, 

phí và có giá trị ít nhất 45 ngày kể từ ngày gửi). 

Kèm theo danh mục chi tiết các hàng hóa cần thẩm định giá. 

Xin trân trọng cảm ơn! 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Trung tâm; 
- Lưu VT. 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

Đào Xuân Vinh 
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DANH MỤC CHI TIẾT TÀI SẢN ĐỀ NGHỊ THẨM ĐỊNH GIÁ 
 

TT Tên hàng hóa 

Đặc điểm, quy cách, thông số kinh tế - kỹ thuật của hàng hóa ( 

Model, quy cách, thông số kỹ thuật, đặc tính, xuất xứ, năm sản xuất, 

công suất...) 

 

Tên hàng hóa, 

cơ sở sx, ký 

mã hiệu 

Đơn 

vị 

tính 

Số lượng Ghi chú 

1 2 3  4 5 8 

1 

 

 

 

 

Giống cá rô phi 

- Kích thước ≥ 4cm 

- Là cá rô phi đơn tính đực chất lượng cao, tỷ lệ cá đực > 95%, có kích 

thước đồng đều, không dị hình, không dị tật, không mất vây, mất vẩy, 

không có dấu hiệu bệnh lý, có kiểm dịch của cơ quan quản lý nhà nước 

theo quy định, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và được sản xuất từ các cơ 

sở sản xuất ương nuôi đủ điều kiện, có uy tín (được cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền công nhận). Con giống hợp quy theo quy định. 

- Bảo hành tỷ lệ sống ≥ 99% sau khi thả 10 ngày 

- Bao gồm thuế VAT và chi phí vận chuyển đến cơ sở thực hiện mô 

hình. 

- Xuất xứ: Việt Nam 

Ký mã hiệu: 

Cá rô phi 

 

con 7.500 

NSNN+ 

vốn đối ứng 

dân 

2 

 

 

 

 

Giống cá chép 

- Kích thước: ≥ 4cm 

- Là cá chép lai, có kích thước đồng đều, không dị hình, không dị tật, 

không mất vây, mất vẩy, không có dấu hiệu bệnh lý, có kiểm dịch của 

cơ quan quản lý nhà nước theo quy định, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng 

và được sản xuất từ các cơ sở sản xuất ương nuôi đủ điều kiện, có uy tín 

(được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận). Con giống hợp quy 

theo quy định. 

- Bảo hành tỷ lệ sống ≥ 99% sau khi thả 10 ngày 

- Bao gồm thuế VAT và chi phí vận chuyển đến cơ sở thực hiện mô 

hình. 

- Xuất xứ: Việt Nam 

- Ký mã hiệu: 

Cá chép 

 

con 2.500 

NSNN+ 

vốn đối ứng 

dân 

3 Giống cá trắm cỏ 

- Kích thước ≥ 12cm 

- Cá có kích thước đồng đều, không dị hình, không dị tật, không mất 

vây, mất vẩy, không có dấu hiệu bệnh lý, có kiểm dịch của cơ quan quản 

- Ký mã hiệu: 

Cá trắm cỏ 

 

Con 15.000 

NSNN+ 

vốn đối ứng 

dân 
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lý nhà nước theo quy định, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và được sản 

xuất từ các cơ sở sản xuất ương nuôi đủ điều kiện, có uy tín (được cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền công nhận). Con giống hợp quy theo quy 

định. 

- Bảo hành tỷ lệ sống ≥ 99% sau khi thả 20 ngày 

- Bao gồm thuế VAT và chi phí vận chuyển đến cơ sở thực hiện mô 

hình. 

- Xuất xứ: Việt Nam 

4 Giống cá tầm 

- Kích thước ≥ 300 g/con 

- Cá có kích thước đồng đều, không dị hình, không dị tật, không mất 

vây, mất vẩy, không có dấu hiệu bệnh lý, có kiểm dịch của cơ quan quản 

lý nhà nước theo quy định, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. 

- Bảo hành tỷ lệ sống ≥ 99% sau khi thả 10 ngày 

- Xuất xứ: Việt Nam 

- Bao gồm thuế VAT và chi phí vận chuyển đến cơ sở thực hiện mô 

hình. 

- Ký mã hiệu: 

Cá tầm 

 

Con 4.000 

NSNN+ 

Vốn đối ứng 

dân 

5 

Thức ăn công 

nghiệp dùng cho 

cá có vẩy 

- Thức ăn công nghiệp viên nổi dùng cho cá có vẩy 

- Có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng 

- Mùi vị: đặc trưng của nguyên liệu phối chế, không có mùi mốc và mùi 

lạ khác. 

- Độ đạm tối thiểu: ≥ 28% 

- Thức ăn hợp quy theo quy định 

- Bao gồm thuế VAT và chi phí vận chuyển đến cơ sở thực hiện mô hình 

- Xuất xứ: Việt Nam 

- Ký mã hiệu/ 

Nhãn hiệu: 

634, 834 

- Công ty 

TNHH New 

Hope Hà Nội 

 

kg 9.840 NSNN 

6 

Thức ăn công 

nghiệp cho cá 

tầm 

- Thức ăn công nghiệp dùng riêng cho cá tầm 

- Có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng 

- Mùi vị: đặc trưng của nguyên liệu phối chế, không có mùi mốc và mùi 

lạ khác. 

- Độ đạm tối thiểu: ≥ 46% 

- Thức ăn hợp quy theo quy định 

- Bao gồm thuế VAT và chi phí vận chuyển đến cơ sở thực hiện mô 

hình. 

- Ký mã hiệu/ 

Nhãn hiệu: 

MK702 

- Công ty 

TNHH Hải 

Vương Việt 

Nam 

 

kg 3.240 NSNN 
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- Xuất xứ: Việt Nam 

7 Giống ếch 

- Kích thước: ≥ 20g/con 

- Con giống có kích thước đồng đều, không dị hình, không dị tật, không 

có dấu hiệu bệnh lý, có kiểm dịch của cơ quan quản lý nhà nước theo 

quy định, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và được sản xuất từ các cơ sở 

sản xuất ương nuôi đủ điều kiện, có uy tín (được cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền công nhận). Con giống được công bố hợp quy theo quy định 

của nhà nước. 

- Bảo hành tỷ lệ sống ≥ 98% sau khi thả 15 ngày. 

- Xuất xứ: Việt Nam 

- Bao gồm thuế VAT và chi phí vận chuyển đến cơ sở thực hiện mô 

hình. 

- Ký mã hiệu: 

Ếch giống 

 

con 48.000 

NSNN+ 

Vốn đối ứng 

dân 

8 

Thức ăn công 

nghiệp dùng cho 

ếch 

- Thức ăn công nghiệp viên nổi dùng riêng cho ếch 

- Có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng 

- Mùi vị: đặc trưng của nguyên liệu phối chế, không có mùi mốc và mùi 

lạ khác. 

- Độ đạm tối thiểu: ≥ 28% 

- Thức ăn hợp quy theo quy định. 

- Bao gồm thuế VAT và chi phí vận chuyển đến cơ sở thực hiện mô 

hình. 

- Xuất xứ: Việt Nam 

- Ký mã hiệu/ 

Nhãn hiệu: 

E29 

- Công ty 

TNHH Hải 

Vương Việt 

Nam. 

 

kg 7.257,6 NSNN 

9 
Dê đực giống lai 

Boer 

- Dê đực giống (từ 12 tháng tuổi trở lên) 

- Dê đực lai Boer 03 con (30-34kg/con), con giống khỏe mạnh, đủ tiêu 

chuẩn làm giống, có lý lịch rõ ràng, không có dấu hiệu bệnh lý, con 

giống được kiểm dịch và tiêm phòng các bệnh theo quy định của thú y. 

- Có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng 

- Con giống được công bố tiêu chuẩn cơ sở theo quy định. 

- Bảo hành tỷ lệ sống 100% trong vòng 15 ngày 

-  Bao gồm thuế VAT và chi phí vận chuyển đến cơ sở thực hiện mô 

hình. 

- Xuất xứ: Việt Nam 

- Ký mã hiệu: 

Dê đực Boer 

lai 

 

kg 102 

NSNN + 

Vốn đối ứng 

của dân 
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10 

Dê cái giống 

Boer lai Bách 

Thảo 

- Dê cái giống (từ 9 tháng tuổi trở lên) 

- Dê cái giống 60 con (20-22kg/con) cái giống được lai tạo giữa con bố 

Boer và mẹ Bách Thảo, con giống khỏe mạnh, đủ tiêu chuẩn làm giống, 

có lý lịch rõ ràng, không có dấu hiệu bệnh lý, con giống được kiểm dịch 

và tiêm phòng các bệnh theo quy định của thú y. 

- Có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng 

- Con giống được công bố tiêu chuẩn cơ sở theo quy định. 

- Bảo hành tỷ lệ sống 100% trong vòng 15 ngày 

- Bao gồm thuế VAT và chi phí vận chuyển đến cơ sở thực hiện mô 

hình. 

- Xuất xứ: Việt Nam 

- Ký mã hiệu: 

Dê cái Boer lai 

Bách Thảo 

kg 1.320 

NSNN + 

Vốn đối ứng 

của dân 

11 
Gà giống Mía lai, 

Chọi lai 

- Gà giống Mía lai, Chọi lai 01 ngày tuổi 

- Con giống đồng đều khỏe mạnh, nhanh nhẹn, không dị tật, không bị 

bệnh. Được sản xuất từ cơ sở an toàn dịch bệnh. 

- Được kiểm dịch theo quy định. 

- Được tiêm phòng vắc-xin Marek 01 ngày tuổi. 

- Được công bố tiêu chuẩn cơ sở theo quy định. 

- Có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng 

- Bảo hành tỷ lệ sống 98% trong vòng 21 ngày 

- Bao gồm thuế VAT và chi phí vận chuyển đến cơ sở thực hiện mô 

hình. 

- Xuất xứ: Việt Nam 

- Ký mã hiệu: 

Gà giống 
con 4.000 

NSNN + 

Vốn đối ứng 

của dân 

12 

Thức ăn hỗn hợp 

dùng cho Dê 

giống 

-Thức ăn hỗn hợp dùng cho dê giống thành phần thức ăn không sử dụng 

chất cấm trong chăn nuôi. 

- Protein ≥ 15%, các yếu tố khác theo quy định của nhà sản xuất. 

- Mùi vị: đặc trưng của nguyên liệu phối chế, không có mùi mốc và mùi 

lạ khác 

- Có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng 

- Thức ăn hợp quy theo quy định 

- Quy cách đóng bao 25kg/bao, hoặc 40kg/bao. 

Ký mã hiệu: 

HT6688 

- Công ty 

TNHH Hải 

Thịnh Bắc 

Giang 

 

kg 3.984,75 NSNN 
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- Bao gồm thuế VAT và chi phí vận chuyển đến cơ sở thực hiện mô 

hình. 

- Xuất xứ: Việt Nam 

13 

Thức ăn hỗn hợp 

dùng cho gà 0-3 

tuần tuổi 

- Thức ăn dùng cho gà từ 0 - 3 tuần tuổi: 

Thức ăn hỗn hợp thành phần thức ăn không sử dụng chất cấm trong chăn 

nuôi. 

- Protein ≥ 20%, các yếu tố khác theo quy định của nhà sản xuất. 

- Có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng 

Mùi vị: đặc trưng của nguyên liệu phối chế, không có mùi mốc và mùi lạ 

khác. Thức ăn hợp quy theo quy định. 

- Quy cách đóng bao 25kg/bao. 

- Bao gồm thuế VAT và chi phí vận chuyển đến cơ sở thực hiện mô hình 

- Xuất xứ: Việt Nam 

 

Ký mã hiệu: 

G01 

- Công ty 

TNHH Hải 

Thịnh Bắc 

Giang 

 

kg 1.400 NSNN 

14 

Thức ăn hỗn hợp 

dùng cho gà từ 4 

tuần tuổi đến 

xuất chuồng 

- Thức ăn dùng cho gà từ 4 tuần tuổi đến xuất chuồng 

- Thức ăn hỗn hợp thành phần thức ăn không sử dụng chất cấm trong 

chăn nuôi. 

- Protein ≥ 17%, các yếu tố khác theo quy định của nhà sản xuất. 

- Có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng 

- Mùi vị: đặc trưng của nguyên liệu phối chế, không có mùi mốc và mùi lạ 

khác. Thức ăn hợp quy theo quy định. 

- Quy cách đóng bao 25kg/bao. 

- Bao gồm thuế VAT và chi phí vận chuyển đến cơ sở thực hiện mô 

hình . 

- Xuất xứ: Việt Nam 

Ký mã hiệu : 

G02 

- Công ty 

TNHH Hải 

Thịnh Bắc 

Giang 

 

 

kg 10.620 NSNN 

15 
Lợn giống lai 

Duroc ( Lợn con) 

 

- Lợn giống lai Duroc số lượng 80 con. 

- Con lai giữa giống Duroc, Yorkshire, Landrace. Trọng lượng bình 

quân 10kg/con, lợn giống khỏe mạnh, không có dấu hiệu bệnh lý. Con 

giống được kiểm dịch và tiêm phòng các bệnh theo quy định của thú y. 

Được sản xuất từ cơ sở an toàn dịch bệnh. 

- Có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng 

- Ký mã 

hiệu: Lợn con 

- Công ty 

TNHH Hải 

Thịnh Bắc 

Giang 

Kg 800 

NSNN+ 

vốn đối ứng 

dân 
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- Con giống được công bố tiêu chuẩn cơ sở theo quy định. 

- Bảo hành tỷ lệ sống 100% trong vòng 15 ngày 

- Bao gồm thuế VAT và chi phí vận chuyển đến cơ sở thực hiện mô 

hình. 

- Xuất xứ: Việt Nam 

16 

Thức ăn hỗn hợp 

cho lợn giai đoạn 

từ 20kg - xuất 

chuồng 

- Thức ăn hỗn hợp cho lợn giai đoạn từ 20kg - xuất chuồng 

- Protein ≥16%, các yếu tố khác theo quy định của nhà sản xuất. 

- Có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng 

- Mùi vị: đặc trưng của nguyên liệu phối chế, không có mùi mốc và mùi 

lạ khác. 

- Thức ăn hợp quy theo quy định                                                   - Thức 

ăn hỗn hợp thành phần thức ăn không sử dụng chất cấm trong chăn nuôi.                                                         

- Quy cách đóng bao: 25kg/bao 

- Bao gồm thuế VAT và chi phí vận chuyển đến cơ sở thực hiện mô 

hình. 

- Xuất xứ: Việt Nam 

- Ký mã hiệu: 

519S+ 

-Công Ty 

TNHH Hải 

Thịnh Bắc 

Giang Kg 7.200 NSNN 

17 

Thức ăn hỗn hợp 

dùng để vỗ béo 

bò 

Thức ăn hỗn hợp dùng để vỗ béo bò  

- Protein ≥15%, các yếu tố khác theo quy định của nhà sản xuất. 

- Có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. 

- Mùi vị: đặc trưng của nguyên liệu phối chế, không có mùi mốc và mùi 

lạ khác. 

- Thức ăn hợp quy theo quy định.                                                 - Thức 

ăn hỗn hợp thành phần thức ăn không sử dụng chất cấm trong chăn nuôi.                                              

- Bao gồm thuế VAT và chi phí vận chuyển đến cơ sở thực hiện mô 

hình.                                                                                      - Quy cách 

đóng bao: 25kg/bao 

- Xuất xứ: Việt Nam 

Ký mã hiệu: 

701 

- Công Ty 

TNHH Hải 

Thịnh Bắc 

Giang 

Kg 17.182,8 NSNN 

18 Giá thể xơ dừa 
Giá thể xơ dừa đã xử lý (được xay nhiễn từ vỏ quả dừa bao gồm mụn 

dừa và xơ dừa, không lẫn tạp chất) 

Xuất xứ: Việt 

Nam 
Kg 12.000  

19 
Nguyên liệu 

(bông hạt) 

- Bông phế loại được thu gom từ các nhà máy dệt với thành phần là 

bông và hạt tự nhiên. 

- Không có tinh dầu và độc tố, không bị nhiễm mốc, không bị dính dầu 

Xuất xứ: Việt 

Nam 
Kg 16.700  
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mỡ, hoá chất hoặc lẫn đất, cát,đá. 

20 
Củ giống hoa lay 

ơn Red Balance 

Củ giống hoa lay ơn Red Balance: Size củ 10/12, đúng giống, củ tươi, tỷ 

lệ nảy mầm đạt > 90%, không bị nấm bệnh thối nhũn, không xây sát. 

Quy cách 1.000 củ/khay 

Xuất xứ: Nhập 

khẩu Hà Lan 
Củ 42.000  

21 
Củ giống hoa lay 

ơn Advance 

Củ giống hoa lay ơn Advance: Size củ 10/12 đúng giống củ tươi, tỷ lệ 

nảy mầm đạt >90%, không bị nấm bệnh thúi nhũn, không xây sát. Quy 

cách 1.000 củ/khay 

Xuất xứ; Nhập 

khẩu Hà Lan 
Củ 37.800  

22 
Phân bón NPK 

17-5-25 + TE 

- Thành phần, hàm lượng dinh dưỡng. 

+ Đạm (Nts): ≥ 17% 

+ Lân (P205hh): ≥ 5% 

+ Kali (K20hh): ≥ 25% 

+ Độ ẩm: ≤ 5% 

- Quy cách đóng bao 25 kg/bao 

Xuất xứ: Nhập 

khẩu Trung 

Quốc; ký mã 

hiệu 15758 

Kg 5.324  

23 Phân bón hữu cơ 

- Thành phần: 

+ Chất hữu cơ: ≥ 80% 

+ Tỷ lệ C/N: 12 

+ PHH2O: 5 

+ Độ ẩm: ≤ 12% 

- Quy cách đóng bao 25 kg/bao 

Xuất xứ: Nhập 

khẩu Hàn 

Quốc; ký mã 

hiệu 25565 

Kg 

 

 

23.680 
 

24 

Phân bón Lâm 

Thao NPK 5-10-

3 

- Thành phần, hàm lượng dinh dưỡng: 

+ Đạm tổng số (Nts): ≥5% 

+ Lân hữu hiệu (P2O5hh): ≥10% 

+ Kali hữu hiệu (K2Ohh): ≥3% 

+ Độ ẩm: ≤ 5% 

- Quy cách đóng bao 25 kg/bao 

Sản xuất Việt 

Nam; cơ sở 

sản xuất Công 

ty CP Supe 

phốt phát và 

Hoá chất Lâm 

Thao; ký mã 

hiệu 03432 

Kg 

 

 

10.709,3 

 

25 

Cây giống Keo 

lai mô dòng 

BV340 

Cây giống Keo lai mô dòng BV340: 

- Tuổi cây con: Từ 02 đến 05 tháng kể từ khi cây được cấy vào bầu 

- Đường kính cổ rễ: Từ 0,3 cm đến 0,4 cm; chiều cao 25 cm- 35 cm 

- Hình thái chung: Cây cứng cáp, không cụt ngọn, lá xanh, cây khỏe 

Xuất xứ: Việt 

nam; cơ sở sản 

xuất Công 

tyTHHH một 

Cây 
58.432 
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mạnh và cây không có biểu hiện bị sâu bệnh, có từ 10- 15 lá hoàn chỉnh. 

- Kích thước bầu tối thiểu đường kính, chiều cao 6,0 cm x 10,0 cm hỗn 

hợp ruột bầu đầy ngang bầu, không bị vỡ, không biến dạng, rễ cây phủ 

xung quanh mặt trong của bầu 

- Số lần đảo bầu phân loại ≥ 2 

*. Yêu cầu khác: Khi giao cây giống đất trong bầu không được quá ẩm. 

thành viên lâm 

nghiệp Toản 

Nam; ký mã 

hiệuLN3106 

26 
Cây giống khôi 

tía 

Cây giống khôi tía sản xuất từ hạt; Tuổi cây 06-09 tháng kể từ khi hạt 

được đưa vào bầu; Đường kính cổ rễ 0,4 cm - 0,6 cm; Chiều cao cây 30 

cm - 40 cm tính từ mặt bầu; Hình thái chung cây cứng cáp, không cụt 

ngọn, lá xanh, cây khỏe và không có biểu hiện bị sâu bệnh, có từ 04 lá 

trở lên (lá hoàn chỉnh); Bầu cây có kích thước bầu tối thiểu 9 x 13 cm, 

cây không có dấu hiệu sang bầu. Hỗn hợp ruột bầu đầy ngang mặt bầu, 

không bị vỡ, không biến dạng, rễ cây phủ xung quanh mặt trong của 

bầu; Số lần đảo bầu phân loại ≥ 2 

*. Yêu cầu khác: Khi giao cây giống đất trong bầu không được quá ẩm. 

Xuất xứ: Việt 

nam;  

- Cơ sở sản 

xuất Công 

tyTHHH một 

thành viên lâm 

nghiệp Toản 

Nam; 

-  ký mã 

hiệuLN3221 

Cây 30.250  
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